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3. Danh sách 3: Sinh viên đủ điều kiện cần để xét tuyển vào chương trình đào tạo CNTT chất lượng cao. 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBC TCTL Số TC nợ Ghi chú 

1  QH-2019-I/CQ-CB 19020261 Nguyễn Thị Dung 22/02/2001 3.56 76   

2  QH-2019-I/CQ-CB 19020080 Trần Đình Long 13/12/2001 3.48 70   

3  QH-2019-I/CQ-CB 19020356 Phạm Thị Lụa 21/09/2001 3.32 74   

4  QH-2019-I/CQ-CB 19020466 Vũ Đức Trung 24/01/2001 3.35 79   

5  QH-2019-I/CQ-CC 19020342 Đào Danh kiến 04/05/2001 3.29 74   

6  QH-2019-I/CQ-CD 19020218 Nguyễn Cao Bách 26/08/2001 3.26 74   

7  QH-2019-I/CQ-CD 19020243 Nguyễn Tiến Đạt 01/09/2001 3.68 74   

8  QH-2019-I/CQ-CD 19020278 Nguyễn Đình Hải 06/12/2001 3.66 70   

9  QH-2019-I/CQ-CD 19020483 Ninh Thị Tươi 02/03/2001 3.47 69   

10  QH-2019-I/CQ-CE 19020209 Trần Thị Lan Anh 30/07/2001 3.72 75   

11  QH-2019-I/CQ-CE 19020249 Bùi Xuân Định 07/01/2001 3.34 66   

12  QH-2019-I/CQ-CE 19020279 Nguyễn Thị Hằng 08/10/2001 3.55 77   

13  QH-2019-I/CQ-CE 19020304 Hạp Tiến Hoạt 05/09/2001 3.32 66   

14  QH-2019-I/CQ-CE 19020369 Nguyễn Văn Minh 28/12/2001 3.62 69   

15  QH-2019-I/CQ-CF 19020210 Nguyễn Trần Nhật Anh 18/09/2001 3.33 71   

         

16  QH-2020-I/CQ-CB 20020108 Nguyễn Duy Hưng 29/10/2002 3.71 37   

17  QH-2020-I/CQ-CB 20020200 Trần Duy Kiên 22/11/2002 3.41 39   

18  QH-2020-I/CQ-CB 20020066 Phạm Quang Phong 21/11/2002 3.68 29   

19  QH-2020-I/CQ-CB 20020492 Phạm Xuân Trường 05/05/2002 3.53 40   

20  QH-2020-I/CQ-CB 20020502 Lường Văn Vinh 07/10/2002 3.24 29   

21  QH-2020-I/CQ-CC 20020188 Tăng Thế Anh 23/08/2002 3.53 29   

22  QH-2020-I/CQ-CC 20020097 Nguyễn Xuân Bách 17/10/2002 3.27 29   

23  QH-2020-I/CQ-CC 20020376 Trần Đình Cường 22/01/2002 3.50 29   

24  QH-2020-I/CQ-CC 20020390 Nguyễn Đăng Hoàng Đạo 19/02/2002 3.24 29   

25  QH-2020-I/CQ-CC 20020396 Trương Minh Đức 18/10/1997 3.36 38   

26  QH-2020-I/CQ-CC 20020196 Nguyễn Việt Hoàng 25/10/2002 3.48 33   

27  QH-2020-I/CQ-CC 20020261 Quách Ngọc Minh 18/03/2002 3.58 31   

28  QH-2020-I/CQ-CC 20020454 Phạm Bích Ngọc 02/10/2002 3.67 29   

29  QH-2020-I/CQ-CC 20020458 Nguyễn Kim Nhật 04/10/2002 3.47 31   

30  QH-2020-I/CQ-CC 20020265 Trần Tuấn Thịnh 15/11/2002 3.26 29   

31  QH-2020-I/CQ-CC 20020217 Lê Thị Xuân Thu 02/10/2002 3.60 35   

32  QH-2020-I/CQ-CC 20020498 Nguyễn Trọng Tuế 01/06/2002 3.50 31   

33  QH-2020-I/CQ-CD 20020379 Hoàng Ngọc Dũng 25/12/2002 3.24 31   

34  QH-2020-I/CQ-CD 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 3.32 31   

35  QH-2020-I/CQ-CD 20020193 Bùi Đình Dương 11/08/2002 3.68 34   

36  QH-2020-I/CQ-CD 20020197 Lê Văn Huy 09/11/2002 3.59 32   

37  QH-2020-I/CQ-CD 20020433 Phạm Thanh Lâm 24/04/2002 3.62 29   

38  QH-2020-I/CQ-CD 20020202 Đỗ Tấn Lập 02/01/2002 3.62 29   

39  QH-2020-I/CQ-CD 20020114 Nguyễn Thị Mai Loan 15/06/2002 3.58 36   

40  QH-2020-I/CQ-CD 20020486 Phạm Thị Kiều Trang 20/06/2002 3.34 36   

41  QH-2020-I/CQ-CD 20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 3.63 38   



Viết tắt:  - TBC: Điểm trung bình chung học kỳ tính đến hết học kỳ II năm học 2020-2021. 
  - TCTL: Tổng số tín chỉ tích lũy. 
  - Số TC nợ: Số tín chỉ còn nợ. 

 


